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BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 31/2022/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022 

 
THÔNG TƯ 

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 
năm 2015; 

Căn cứ Hiệp định Hải quan ASEAN ký ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Căm-pu-chia; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về 
Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công 
ước HS); 

Căn cứ Nghị quyết số 87/2017/NQ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ 
phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
Việt Nam. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam, gồm hai (2) phụ lục: 

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
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Phụ lục II - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô 
tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới. 

 Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 
2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 
3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan. 
4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải 

quan và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để: 
1. Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
2. Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định 

của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.  
3. Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các 

lĩnh vực khác. 
Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 
và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC 
ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

3. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế đó./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Thị Mai 
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us
 sp

p.
, S

ep
io

te
ut

hi
s s

pp
.) 

kg
 

03
07

.4
9.

29
- -

 - 
- L

oạ
i k

há
c 

kg
 

03
07

.4
9.

29
 

- -
 - 

- O
th

er
 

kg
 

  
- -

 - 
H

un
 k

hó
i: 

  
  

- -
 - 

Sm
ok

ed
: 

  
03

07
.4

9.
31

- 
- 

- 
- 

M
ực

 n
an

g 
(S

ep
ia

 o
ffi

ci
na

lis
, 

Ro
ss

ia
 

m
ac

ro
so

m
a,

 
Se

pi
ol

a 
sp

p.
) 

và
 

m
ực

 ố
ng

 (O
m

m
as

tre
ph

es
 sp

p.
, L

ol
ig

o 
sp

p.
, 

N
ot

ot
od

ar
us

 sp
p.

, S
ep

io
te

ut
hi

s s
pp

.) 

kg
 

03
07

.4
9.

31
 

- 
- 

- 
- 

C
ut

tle
 f

is
h 

(S
ep

ia
 o

ffi
ci

na
lis

, 
Ro

ss
ia

 m
ac

ro
so

m
a,

 S
ep

io
la

 s
pp

.) 
an

d 
sq

ui
d 

(O
m

m
as

tr
ep

he
s 

sp
p.

, L
ol

ig
o 

sp
p.

, 
N

ot
ot

od
ar

us
 sp

p.
, S

ep
io

te
ut

hi
s s

pp
.) 

kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
03

07
.4

9.
39

- -
 - 

- L
oạ

i k
há

c 
kg

 
03

07
.4

9.
39

 
- -

 - 
- O

th
er

 
kg

 
  

- B
ạc

h 
tu
ộc

 (O
ct

op
us

 sp
p.

): 
  

  
- O

ct
op

us
 (O

ct
op

us
 sp

p.
): 

  
03

07
.5

1 
- -

 S
ốn

g,
 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
: 

  
03

07
.5

1 
- -

 L
iv

e,
 fr

es
h 

or
 c

hi
lle

d:
 

  
03

07
.5

1.
10

- -
 - 

Số
ng

 
kg

 
03

07
.5

1.
10

 
- -

 - 
Li

ve
 

kg
 

03
07

.5
1.

20
- -

 - 
Tư

ơi
 h

oặ
c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.5
1.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
07

.5
2.

00
- -

 Đ
ôn

g 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.5
2.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
kg

 
03

07
.5

9 
- -

 L
oạ

i k
há

c:
 

  
03

07
.5

9 
- -

 O
th

er
: 

  
03

07
.5

9.
20

- -
 - 

K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
07

.5
9.

20
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

07
.5

9.
30

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

07
.5

9.
30

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg

 
03

07
.6

0 
- Ố

c,
 tr
ừ 
ốc

 b
iể

n:
 

  
03

07
.6

0 
- S

na
ils

, o
th

er
 th

an
 se

a 
sn

ai
ls

: 
  

03
07

.6
0.

10
- -

 S
ốn

g 
kg

 
03

07
.6

0.
10

 
- -

 L
iv

e 
kg

 
03

07
.6

0.
20

- -
 T
ươ

i, 
ướ

p 
lạ

nh
 h

oặ
c 
đô

ng
 lạ

nh
 

kg
 

03
07

.6
0.

20
 

- -
 F

re
sh

, c
hi

lle
d 

or
 fr

oz
en

 
kg

 
03

07
.6

0.
40

- -
 K

hô
, m

uố
i h

oặ
c 

ng
âm

 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
07

.6
0.

40
 

- -
 D

rie
d,

 sa
lte

d 
or

 in
 b

rin
e 

kg
 

03
07

.6
0.

50
- -

 H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

07
.6

0.
50

 
- -

 S
m

ok
ed

 
kg

 
  

- N
gh

êu
 (n

ga
o)

, s
ò 

(th
uộ

c 
cá

c 
họ

 A
rc

id
ae

, 
Ar

ct
ic

id
ae

, 
C

ar
di

id
ae

, 
D

on
ac

id
ae

, 
H

ia
te

lli
da

e,
 M

ac
tri

da
e,

 M
es

od
es

m
at

id
ae

, 
M

yi
da

e,
 

Se
m

el
id

ae
, 

So
le

cu
rt

id
ae

, 
So

le
ni

da
e,

 T
ri

da
cn

id
ae

 v
à 

Ve
ne

ri
da

e)
: 

  
  

- C
la

m
s, 

co
ck

le
s a

nd
 a

rk
 sh

el
ls

 (f
am

ili
es

 
Ar

cid
ae

, A
rc

tic
id

ae
, C

ar
di

id
ae

, D
on

ac
id

ae
, 

H
ia

te
lli

da
e,

 M
ac

tri
da

e,
 M

es
od

es
m

at
id

ae
, 

M
yi

da
e,

 
Se

m
el

id
ae

, 
So

le
cu

rt
id

ae
, 

So
le

ni
da

e,
 T

ri
da

cn
id

ae
 a

nd
 V

en
er

id
ae

): 

  

03
07

.7
1 

- -
 S
ốn

g,
 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
: 

  
03

07
.7

1 
- -

 L
iv

e,
 fr

es
h 

or
 c

hi
lle

d:
 

  
03

07
.7

1.
10

- -
 - 

Số
ng

 
kg

 
03

07
.7

1.
10

 
- -

 - 
Li

ve
 

kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
03

07
.7

1.
20

- -
 - 

Tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.7
1.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
07

.7
2.

00
- -

 Đ
ôn

g 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.7
2.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
kg

 
03

07
.7

9 
- -

 L
oạ

i k
há

c:
 

  
03

07
.7

9 
- -

 O
th

er
: 

  
03

07
.7

9.
30

- -
 - 

K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
07

.7
9.

30
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

07
.7

9.
40

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

07
.7

9.
40

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg

 
  

- 
B

ào
 n

gư
 (

H
al

io
tis

 s
pp

.) 
và

 ố
c 

nh
ảy

 
(S

tr
om

bu
s s

pp
.):

 
  

  
- A

ba
lo

ne
 (H

al
io

tis
 s

pp
.) 

an
d 

st
ro

m
bo

id
 

co
nc

hs
 (S

tr
om

bu
s s

pp
.):

 
  

03
07

.8
1 

- 
- 

B
ào

 n
gư

 (
H

al
io

tis
 s

pp
.) 

số
ng

, 
tư
ơi

 
ho
ặc

 ư
ớp

 lạ
nh

: 
  

03
07

.8
1 

- 
- 

Li
ve

, 
fr

es
h 

or
 

ch
ill

ed
 

ab
al

on
e 

(H
al

io
tis

 sp
p.

): 
  

03
07

.8
1.

10
- -

 - 
Số

ng
 

kg
 

03
07

.8
1.

10
 

- -
 - 

Li
ve

 
kg

 
03

07
.8

1.
20

- -
 - 

Tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.8
1.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
07

.8
2 

- 
- 
Ố

c 
nh
ảy

 (
St

ro
m

bu
s 

sp
p.

) 
số

ng
, t
ươ

i 
ho
ặc

 ư
ớp

 lạ
nh

: 
  

03
07

.8
2 

- 
- 

Li
ve

, 
fr

es
h 

or
 

ch
ill

ed
 

st
ro

m
bo

id
 

co
nc

hs
 (S

tr
om

bu
s s

pp
.):

 
  

03
07

.8
2.

10
- -

 - 
Số

ng
 

kg
 

03
07

.8
2.

10
 

- -
 - 

Li
ve

 
kg

 
03

07
.8

2.
20

- -
 - 

Tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.8
2.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
07

.8
3.

00
- -

 B
ào

 n
gư

 (H
al

io
tis

 sp
p.

) đ
ôn

g 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.8
3.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
ab

al
on

e 
(H

al
io

tis
 sp

p.
) 

kg
 

03
07

.8
4.

00
- -

 Ố
c 

nh
ảy

 (S
tr

om
bu

s s
pp

.) 
đô

ng
 lạ

nh
 

kg
 

03
07

.8
4.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
str

om
bo

id
 co

nc
hs

 (S
tro

m
bu

s s
pp

.)
kg

 
03

07
.8

7 
- -

 B
ào

 n
gư

 (H
al

io
tis

 sp
p.

) ở
 d
ạn

g 
kh

ác
: 

  
03

07
.8

7 
- -

 O
th

er
 a

ba
lo

ne
 (H

al
io

tis
 sp

p.
): 

  
03

07
.8

7.
10

- -
 - 

K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
07

.8
7.

10
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

07
.8

7.
20

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

07
.8

7.
20

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg

 
03

07
.8

8 
- -

 Ố
c n

hả
y 

(S
tro

m
bu

s s
pp

.) 
ở 

dạ
ng

 k
há

c:
 

  
03

07
.8

8 
- -

 O
th

er
 st

ro
m

bo
id

 co
nc

hs
 (S

tro
m

bu
s s

pp
.):

 
  

03
07

.8
8.

10
- -

 - 
K

hô
, m

uố
i h

oặ
c 

ng
âm

 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
07

.8
8.

10
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

07
.8

8.
20

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

07
.8

8.
20

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
  

- L
oạ

i k
há

c:
 

  
  

- O
th

er
: 

  
03

07
.9

1 
- -

 S
ốn

g,
 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
: 

  
03

07
.9

1 
- -

 L
iv

e,
 fr

es
h 

or
 c

hi
lle

d:
 

  
03

07
.9

1.
10

- -
 - 

Số
ng

 
kg

 
03

07
.9

1.
10

 
- -

 - 
Li

ve
 

kg
 

03
07

.9
1.

20
- -

 - 
Tư

ơi
 h

oặ
c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.9
1.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
07

.9
2.

00
- -

 Đ
ôn

g 
lạ

nh
 

kg
 

03
07

.9
2.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
kg

 
03

07
.9

9 
- -

 L
oạ

i k
há

c:
 

  
03

07
.9

9 
- -

 O
th

er
: 

  
03

07
.9

9.
30

- -
 - 

K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
07

.9
9.

30
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

07
.9

9.
40

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

07
.9

9.
40

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg

 
  

  
  

  
  

  
03

.0
8 

Đ
ộn

g 
vậ

t t
hủ

y 
si

nh
 k

hô
ng

 x
ươ

ng
 s
ốn

g 
tr
ừ 
độ

ng
 v
ật

 g
iá

p 
xá

c 
và

 đ
ộn

g 
vậ

t t
hâ

n 
m
ềm

, s
ốn

g,
 tư

ơi
, ư
ớp

 lạ
nh

, đ
ôn

g 
lạ

nh
, 

kh
ô,

 m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i; 
độ

ng
 

vậ
t 

th
ủy

 s
in

h 
kh

ôn
g 

xư
ơn

g 
số

ng
 h

un
 

kh
ói

 t
rừ

 đ
ộn

g 
vậ

t 
gi

áp
 x

ác
 v

à 
độ

ng
 

vậ
t t

hâ
n 

m
ềm

, đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
là

m
 c

hí
n 

tr
ướ

c 
ho
ặc

 tr
on

g 
qu

á 
tr

ìn
h 

hu
n 

kh
ói

 

  
03

.0
8 

A
qu

at
ic

 
in

ve
rt

eb
ra

te
s 

ot
he

r 
th

an
 

cr
us

ta
ce

an
s 

an
d 

m
ol

lu
sc

s, 
liv

e,
 f

re
sh

, 
ch

ill
ed

, 
fr

oz
en

, 
dr

ie
d,

 
sa

lte
d 

or
 

in
 

br
in

e;
 s

m
ok

ed
 a

qu
at

ic
 i

nv
er

te
br

at
es

 
ot

he
r 

th
an

 c
ru

st
ac

ea
ns

 a
nd

 m
ol

lu
sc

s, 
w

he
th

er
 

or
 

no
t 

co
ok

ed
 

be
fo

re
 

or
 

du
ri

ng
 th

e 
sm

ok
in

g 
pr

oc
es

s 

  

  
- 

H
ải

 
sâ

m
 

(S
tic

ho
pu

s 
ja

po
ni

cu
s, 

H
ol

ot
hu

ri
oi

de
a)

: 
  

  
- 

Se
a 

cu
cu

m
be

rs
 (

St
ic

ho
pu

s 
ja

po
ni

cu
s, 

H
ol

ot
hu

ro
id

ea
): 

  

03
08

.1
1 

- -
 S
ốn

g,
 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
: 

  
03

08
.1

1 
- -

 L
iv

e,
 fr

es
h 

or
 c

hi
lle

d:
 

  
03

08
.1

1.
10

- -
 - 

Số
ng

 
kg

 
03

08
.1

1.
10

 
- -

 - 
Li

ve
 

kg
 

03
08

.1
1.

20
- -

 - 
Tư

ơi
 h

oặ
c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
08

.1
1.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
08

.1
2.

00
- -

 Đ
ôn

g 
lạ

nh
 

kg
 

03
08

.1
2.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
03

08
.1

9 
- -

 L
oạ

i k
há

c:
 

  
03

08
.1

9 
- -

 O
th

er
: 

  
03

08
.1

9.
20

- -
 - 

K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
08

.1
9.

20
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

08
.1

9.
30

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

08
.1

9.
30

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg

 
  

- 
C
ầu

 
ga

i 
(S

tr
on

gy
lo

ce
nt

ro
tu

s 
sp

p.
, 

Pa
ra

ce
nt

ro
tu

s l
iv

id
us

, L
ox

ec
hi

nu
s a

lb
us

, 
Ec

hi
nu

s e
sc

ul
en

tu
s)

: 

  
  

- 
Se

a 
ur

ch
in

s 
(S

tr
on

gy
lo

ce
nt

ro
tu

s 
sp

p.
, 

Pa
ra

ce
nt

ro
tu

s 
liv

id
us

, 
Lo

xe
ch

in
us

 
al

bu
s, 

Ec
hi

nu
s e

sc
ul

en
tu

s)
: 

  

03
08

.2
1 

- -
 S
ốn

g,
 tư
ơi

 h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
: 

  
03

08
.2

1 
- -

 L
iv

e,
 fr

es
h 

or
 c

hi
lle

d:
 

  
03

08
.2

1.
10

- -
 - 

Số
ng

 
kg

 
03

08
.2

1.
10

 
- -

 - 
Li

ve
 

kg
 

03
08

.2
1.

20
- -

 - 
Tư

ơi
 h

oặ
c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
08

.2
1.

20
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
08

.2
2.

00
- -

 Đ
ôn

g 
lạ

nh
 

kg
 

03
08

.2
2.

00
 

- -
 F

ro
ze

n 
kg

 
03

08
.2

9 
- -

 L
oạ

i k
há

c:
 

  
03

08
.2

9 
- -

 O
th

er
: 

  
03

08
.2

9.
20

- -
 - 

K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
08

.2
9.

20
 

- -
 - 

D
rie

d,
 sa

lte
d 

or
 in

 b
rin

e 
kg

 
03

08
.2

9.
30

- -
 - 

H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

08
.2

9.
30

 
- -

 - 
Sm

ok
ed

 
kg

 
03

08
.3

0 
- S

ứa
 (R

ho
pi

le
m

a 
sp

p.
): 

  
03

08
.3

0 
- J

el
ly

fis
h 

(R
ho

pi
le

m
a 

sp
p.

): 
  

03
08

.3
0.

10
- -

 S
ốn

g 
kg

 
03

08
.3

0.
10

 
- -

 L
iv

e 
kg

 
03

08
.3

0.
20

- -
 T
ươ

i h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
08

.3
0.

20
 

- -
 F

re
sh

 o
r c

hi
lle

d 
kg

 
03

08
.3

0.
30

- -
 Đ

ôn
g 

lạ
nh

 
kg

 
03

08
.3

0.
30

 
- -

 F
ro

ze
n 

kg
 

03
08

.3
0.

40
- -

 K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
08

.3
0.

40
 

- -
 D

rie
d,

 sa
lte

d 
or

 in
 b

rin
e 

kg
 

03
08

.3
0.

50
- -

 H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

08
.3

0.
50

 
- -

 S
m

ok
ed

 
kg

 
03

08
.9

0 
- L

oạ
i k

há
c:

 
  

03
08

.9
0 

- O
th

er
: 

  
03

08
.9

0.
10

- -
 S
ốn

g 
kg

 
03

08
.9

0.
10

 
- -

 L
iv

e 
kg

 
03

08
.9

0.
20

- -
 T
ươ

i h
oặ

c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
08

.9
0.

20
 

- -
 F

re
sh

 o
r c

hi
lle

d 
kg
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
03

08
.9

0.
30

- -
 Đ

ôn
g 

lạ
nh

 
kg

 
03

08
.9

0.
30

 
- -

 F
ro

ze
n 

kg
 

03
08

.9
0.

40
- -

 K
hô

, m
uố

i h
oặ

c 
ng

âm
 n
ướ

c 
m

uố
i 

kg
 

03
08

.9
0.

40
 

- -
 D

rie
d,

 sa
lte

d 
or

 in
 b

rin
e 

kg
 

03
08

.9
0.

50
- -

 H
un

 k
hó

i 
kg

 
03

08
.9

0.
50

 
- -

 S
m

ok
ed

 
kg

 
  

  
  

  
  

  
03

.0
9 

Bộ
t m

ịn
, b
ột

 th
ô 

và
 v

iên
 c
ủa

 c
á,

 đ
ộn

g 
vậ

t 
gi

áp
 x

ác
, đ
ộn

g 
vậ

t t
hâ

n 
m
ềm

 v
à 
độ

ng
 

vậ
t t

hủ
y 

si
nh

 k
hô

ng
 x
ươ

ng
 s
ốn

g 
kh

ác
, 

th
íc

h 
hợ

p 
dù

ng
 là

m
 th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i 

  
03

.0
9 

Fl
ou

rs
, 

m
ea

ls
 

an
d 

pe
lle

ts
 

of
 

fis
h,

 
cr

us
ta

ce
an

s, 
m

ol
lu

sc
s 

an
d 

ot
he

r 
aq

ua
tic

 i
nv

er
te

br
at

es
, 

fit
 f

or
 h

um
an

 
co

ns
um

pt
io

n 

  

03
09

.1
0.

00
- C

ủa
 c

á 
kg

 
03

09
.1

0.
00

 
- O

f f
is

h 
kg

 
03

09
.9

0 
- L

oạ
i k

há
c:

 
  

03
09

.9
0 

- O
th

er
: 

  
  

- -
 C
ủa

 đ
ộn

g 
vậ

t g
iá

p 
xá

c:
 

  
  

- -
 O

f c
ru

st
ac

ea
ns

: 
  

03
09

.9
0.

11
- -

 - 
Tư

ơi
 h

oặ
c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
09

.9
0.

11
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
09

.9
0.

12
- -

 - 
Đ

ôn
g 

lạ
nh

 
kg

 
03

09
.9

0.
12

 
- -

 - 
Fr

oz
en

 
kg

 
03

09
.9

0.
19

- -
 - 

Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
03

09
.9

0.
19

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
  

- -
 C
ủa

 đ
ộn

g 
vậ

t t
hâ

n 
m
ềm

: 
  

  
- -

 O
f m

ol
lu

sc
s:

 
  

03
09

.9
0.

21
- -

 - 
Tư

ơi
 h

oặ
c 
ướ

p 
lạ

nh
 

kg
 

03
09

.9
0.

21
 

- -
 - 

Fr
es

h 
or

 c
hi

lle
d 

kg
 

03
09

.9
0.

22
- -

 - 
Đ

ôn
g 

lạ
nh

 
kg

 
03

09
.9

0.
22

 
- -

 - 
Fr

oz
en

 
kg

 
03

09
.9

0.
29

- -
 - 

Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
03

09
.9

0.
29

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
03

09
.9

0.
90

- -
 C
ủa

 đ
ộn

g 
vậ

t t
hủ

y 
si

nh
 k

hô
ng

 x
ươ

ng
 

số
ng

 k
há

c 
kg

 
03

09
.9

0.
90

 
- -

 O
f o

th
er

 a
qu

at
ic

 in
ve

rte
br

at
es

 
kg

 

(S
EN

): 
Th

am
 k

hả
o 

C
hú

 g
iả

i b
ổ 

su
ng

 (S
EN

) c
ủa

 D
an

h 
m
ục

 T
hu
ế 

qu
an

 h
ài

 h
òa

 A
SE

A
N

 (A
H

TN
) 2

02
2 
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C

hư
ơn

g 
4 

 
C

ha
pt

er
 4

 
Sả

n 
ph
ẩm

 b
ơ 

sữ
a;

 tr
ứn

g 
ch

im
 v

à 
tr
ứn

g 
gi

a 
cầ

m
; m

ật
 

on
g 

tự
 n

hi
ên

; s
ản

 p
hẩ

m
 ă

n 
đư

ợc
 g
ốc

 đ
ộn

g 
vậ

t, 
ch
ưa

 
đư

ợc
 c

hi
 ti
ết

 h
oặ

c 
gh

i ở
 n
ơi

 k
há

c 

 
D

ai
ry

 p
ro

du
ce

; b
ir

ds
’ e

gg
s;

 n
at

ur
al

 h
on

ey
; e

di
bl

e 
pr

od
uc

ts
 o

f a
ni

m
al

 o
ri

gi
n,

 n
ot

 e
ls

ew
he

re
 sp

ec
ifi

ed
 o

r 
in

cl
ud

ed
 

 
 

 
C

hú
 g

iả
i 

 
N

ot
es

 
1.

 K
há

i n
iệ

m
 "

sữ
a"

 đ
ượ

c 
hi
ểu

 là
 s
ữa

 c
òn

 n
gu

yê
n 

ke
m

 h
oặ

c 
sữ

a 
đã

 tá
ch

 k
em

 m
ột

 p
hầ

n 
ho
ặc

 to
àn

 b
ộ.

 
 

1.
 

Th
e 

ex
pr

es
si

on
 

“m
ilk

” 
m

ea
ns

 
fu

ll 
cr

ea
m

 
m

ilk
 

or
 

pa
rti

al
ly

 o
r c

om
pl

et
el

y 
sk

im
m

ed
 m

ilk
. 

2.
 T

he
o 

m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
nh

óm
 0

4.
03

, s
ữa

 c
hu

a 
có

 th
ể 
đư
ợc

 c
ô 

đặ
c 

ho
ặc

 đ
ượ

c 
tạ

o 
hư
ơn

g 
và

 c
ó 

th
ể 

ch
ứa

 th
êm

 đ
ườ

ng
 h

oặ
c 

ch
ất

 là
m

 n
gọ

t k
há

c,
 tr

ái
 c

ây
, q

uả
 h
ạc

h,
 c

a 
ca

o,
 s

ô 
cô

 la
, g

ia
 

vị
, c

à 
ph

ê 
ho
ặc

 c
hi
ết

 x
uấ

t c
à 

ph
ê,

 th
ực

 v
ật

, c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 
th
ực

 v
ật

, 
ng
ũ 

cố
c 

ho
ặc

 c
ác

 l
oạ

i 
bá

nh
, 

vớ
i 
đi
ều

 k
iệ

n 
ch
ất

 
đư
ợc

 th
êm

 v
ào

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ch

o 
m
ục

 đ
íc

h 
th

ay
 th
ế,

 
to

àn
 b
ộ 

ho
ặc

 m
ột

 p
hầ

n,
 b
ất

 k
ỳ 

th
àn

h 
ph
ần

 n
ào

 c
ủa

 s
ữa

, v
à 

sả
n 

ph
ẩm

 v
ẫn

 g
iữ

 đ
ượ

c 
đặ

c 
tín

h 
cơ

 b
ản

 c
ủa

 sữ
a 

ch
ua

. 

 
2.

 F
or

 t
he

 p
ur

po
se

s 
of

 h
ea

di
ng

 0
4.

03
, 

yo
gu

rt 
m

ay
 b

e 
co

nc
en

tra
te

d 
or

 fl
av

ou
re

d 
an

d 
m

ay
 c

on
ta

in
 a

dd
ed

 s
ug

ar
 o

r 
ot

he
r 

sw
ee

te
ni

ng
 m

at
te

r, 
fr

ui
t, 

nu
ts

, 
co

co
a,

 c
ho

co
la

te
, 

sp
ic

es
, 

co
ff

ee
 o

r 
co

ff
ee

 e
xt

ra
ct

s, 
pl

an
ts

, 
pa

rts
 o

f 
pl

an
ts

, 
ce

re
al

s 
or

 
ba

ke
rs

’ 
w

ar
es

, 
pr

ov
id

ed
 

th
at

 
an

y 
ad

de
d 

su
bs

ta
nc

e 
is

 n
ot

 u
se

d 
fo

r 
th

e 
pu

rp
os

e 
of

 r
ep

la
ci

ng
, 

in
 

w
ho

le
 o

r 
in

 p
ar

t, 
an

y 
m

ilk
 c

on
st

itu
en

t, 
an

d 
th

e 
pr

od
uc

t 
re

ta
in

s t
he

 e
ss

en
tia

l c
ha

ra
ct

er
 o

f y
og

ur
t. 

3.
 T

he
o 

m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
nh

óm
 0

4.
05

: 
 

3.
 F

or
 th

e 
pu

rp
os

es
 o

f h
ea

di
ng

 0
4.

05
: 

(a
) K

há
i n

iệ
m

 "
bơ

" 
đư
ợc

 h
iể

u 
là

 b
ơ 

tự
 n

hi
ên

, b
ơ 

w
he

y 
ho
ặc

 
bơ

 p
hố

i 
ch
ế 

lạ
i 

(tư
ơi

, m
uố

i 
ho
ặc

 b
ơ 

trở
 m

ùi
, k

ể 
cả

 b
ơ 
đã

 
đó

ng
 h
ộp

) đ
ượ

c t
ác

h 
từ

 sữ
a, 

vớ
i h

àm
 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 sữ
a t
ừ 

80
%

 
trở

 lê
n 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

qu
á 

95
%

 tí
nh

 th
eo

 k
hố

i l
ượ

ng
, c

ó 
hà

m
 

lư
ợn

g 
ch
ất

 k
hô

 k
hô

ng
 c

ó 
ch
ất

 b
éo

 t
ối

 đ
a 

là
 2

%
 v

à 
hà

m
 

lư
ợn

g 
nư
ớc

 tố
i đ

a 
là

 1
6%

 tí
nh

 th
eo

 k
hố

i l
ượ

ng
. B

ơ 
kh

ôn
g 

ch
ứa

 c
hấ

t 
nh
ũ 

ho
á,

 n
hư

ng
 c

ó 
th
ể 

ch
ứa

 n
at

ri 
cl

or
ua

, 
ch
ất

 
m

àu
 t

hự
c 

ph
ẩm

, 
m

uố
i 

là
m

 t
ru

ng
 h

òa
 v

à 
vi

 k
hu
ẩn

 v
ô 

hạ
i 

nu
ôi

 c
ấy

 đ
ể 

tạ
o 

ra
 a

xi
t l

ac
tic

. 

 
(a

) T
he

 te
rm

 “
bu

tte
r”

 m
ea

ns
 n

at
ur

al
 b

ut
te

r, 
w

he
y 

bu
tte

r o
r 

re
co

m
bi

ne
d 

bu
tte

r 
(f

re
sh

, 
sa

lte
d 

or
 

ra
nc

id
, 

in
cl

ud
in

g 
ca

nn
ed

 b
ut

te
r)

 d
er

iv
ed

 e
xc

lu
si

ve
ly

 f
ro

m
 m

ilk
, 

w
ith

 a
 

m
ilk

fa
t c

on
te

nt
 o

f 8
0%

 o
r m

or
e 

bu
t n

ot
 m

or
e 

th
an

 9
5%

 b
y 

w
ei

gh
t, 

a 
m

ax
im

um
 m

ilk
 s

ol
id

s-
no

t-f
at

 c
on

te
nt

 o
f 

2%
 b

y 
w

ei
gh

t a
nd

 a
 m

ax
im

um
 w

at
er

 c
on

te
nt

 o
f 

16
%

 b
y 

w
ei

gh
t. 

B
ut

te
r d

oe
s n

ot
 c

on
ta

in
 a

dd
ed

 e
m

ul
si

fie
rs

, b
ut

 m
ay

 c
on

ta
in

 
so

di
um

 
ch

lo
rid

e,
 

fo
od

 
co

lo
ur

s, 
ne

ut
ra

lis
in

g 
sa

lts
 

an
d 

cu
ltu

re
s o

f h
ar

m
le

ss
 la

ct
ic

-a
ci

d-
pr

od
uc

in
g 

ba
ct

er
ia

. 
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(b
) K

há
i n

iệ
m

 "
ch
ất

 p
hế

t t
ừ 

bơ
 sữ

a"
 (d

ai
ry

 sp
re

ad
s)

 n
gh
ĩa

 là
 

ch
ất

 ở
 d
ạn

g 
nh
ũ 

tư
ơn

g 
nư
ớc

 tr
on

g 
dầ

u 
có

 th
ể 

ph
ết

 lê
n 

bá
nh

, 
ch
ứa

 c
hấ

t b
éo

 sữ
a 

nh
ư 

là
 c

hấ
t b

éo
 d

uy
 n

hấ
t t

ro
ng

 sả
n 

ph
ẩm

, 
vớ

i h
àm

 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 sữ
a 

từ
 3

9%
 tr
ở 

lê
n 

nh
ưn

g 
dư
ới

 8
0%

 
tín

h 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
. 

 
(b

) 
Th

e 
ex

pr
es

si
on

 “
da

iry
 s

pr
ea

ds
” 

m
ea

ns
 a

 s
pr

ea
da

bl
e 

em
ul

si
on

 o
f t

he
 w

at
er

-in
-o

il 
ty

pe
, c

on
ta

in
in

g 
m

ilk
fa

t a
s t

he
 

on
ly

 f
at

 in
 th

e 
pr

od
uc

t, 
w

ith
 a

 m
ilk

fa
t c

on
te

nt
 o

f 
39

%
 o

r 
m

or
e 

bu
t l

es
s t

ha
n 

80
%

 b
y 

w
ei

gh
t. 

4.
 C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 th

u 
đư
ợc

 từ
 q

uá
 tr

ìn
h 

cô
 đ
ặc

 w
he

y 
có

 p
ha

 
th

êm
 s
ữa

 h
oặ

c 
ch
ất

 b
éo

 c
ủa

 s
ữa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 l

oạ
i 

nh
ư 

ph
o 

m
át

 tr
on

g 
nh

óm
 0

4.
06

 n
ếu

 c
ó 
đủ

 b
a 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
sa

u:
 

 
4.

 P
ro

du
ct

s 
ob

ta
in

ed
 b

y 
th

e 
co

nc
en

tra
tio

n 
of

 w
he

y 
an

d 
w

ith
 th

e 
ad

di
tio

n 
of

 m
ilk

 o
r m

ilk
fa

t a
re

 to
 b

e 
cl

as
si

fie
d 

as
 

ch
ee

se
 in

 h
ea

di
ng

 0
4.

06
 p

ro
vi

de
d 

th
at

 th
ey

 h
av

e 
th

e 
th

re
e 

fo
llo

w
in

g 
ch

ar
ac

te
ris

tic
s:

 
(a

) 
hà

m
 lư

ợn
g 

ch
ất

 b
éo

 c
ủa

 s
ữa

, c
hi
ếm

 từ
 5

%
 tr
ở 

lê
n,

 tí
nh

 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
 ở

 th
ể 

kh
ô;

 
 

(a
) a

 m
ilk

fa
t c

on
te

nt
, b

y 
w

ei
gh

t o
f t

he
 d

ry
 m

at
te

r, 
of

 5
%

 o
r 

m
or

e;
 

(b
) h

àm
 lư
ợn

g 
ch
ất

 k
hô

, t
ối

 th
iể

u 
là

 7
0%

 n
hư

ng
 k

hô
ng

 q
uá

 8
5%

, 
tín

h 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
; v

à 
 

(b
) a

 d
ry

 m
at

te
r c

on
te

nt
, b

y 
w

ei
gh

t, 
of

 a
t l

ea
st

 7
0%

 b
ut

 n
ot

 
ex

ce
ed

in
g 

85
%

; a
nd

 
(c

) s
ản

 p
hẩ

m
 đ
ượ

c 
đó

ng
 k

hu
ôn

 h
oặ

c 
có

 th
ể 
đư
ợc

 đ
ón

g 
kh

uô
n.

 
 

(c
) t

he
y 

ar
e 

m
ou

ld
ed

 o
r c

ap
ab

le
 o

f b
ei

ng
 m

ou
ld

ed
. 

5.
 C

hư
ơn

g 
nà

y 
kh

ôn
g 

ba
o 

gồ
m

: 
 

5.
 T

hi
s C

ha
pt

er
 d

oe
s n

ot
 c

ov
er

: 
(a

) 
C

ôn
 t

rù
ng

 k
hô

ng
 c

òn
 s
ốn

g,
 k

hô
ng

 t
hí

ch
 h
ợp

 s
ử 

dụ
ng

 
ch

o 
ng
ườ

i (
nh

óm
 0

5.
11

); 
 

(a
) N

on
-li

vi
ng

 
in

se
ct

s, 
un

fit
 

fo
r 

hu
m

an
 

co
ns

um
pt

io
n 

(h
ea

di
ng

 0
5.

11
); 

(b
) C

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 th
u 
đư
ợc

 từ
 w

he
y,

 c
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
la

ct
oz

a 
kh

an
 

ch
iế

m
 tr

ên
 9

5%
, t

ín
h 

th
eo

 k
hố

i l
ượ

ng
 ở

 th
ể k

hô
 (n

hó
m

 1
7.

02
); 

 
(b

) P
ro

du
ct

s 
ob

ta
in

ed
 f

ro
m

 w
he

y,
 c

on
ta

in
in

g 
by

 w
ei

gh
t 

m
or

e 
th

an
 9

5%
 l

ac
to

se
, 

ex
pr

es
se

d 
as

 a
nh

yd
ro

us
 l

ac
to

se
 

ca
lc

ul
at

ed
 o

n 
th

e 
dr

y 
m

at
te

r (
he

ad
in

g 
17

.0
2)

;  
(c

) 
C

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 th

u 
đư
ợc

 từ
 s
ữa

 b
ằn

g 
cá

ch
 th

ay
 th
ế 

m
ột

 
ho
ặc

 n
hi
ều

 t
hà

nh
 p

hầ
n 

tự
 n

hi
ên

 c
ủa

 s
ữa

 (
ví

 d
ụ,

 c
hấ

t 
bé

o 
bu

ty
ric

) 
bở

i c
hấ

t k
há

c 
(v

í d
ụ,

 c
hấ

t b
éo

 o
le

ic
) 

(n
hó

m
 1

9.
01

 
ho
ặc

 2
1.

06
); 

ho
ặc

 

 
(c

) P
ro

du
ct

s 
ob

ta
in

ed
 fr

om
 m

ilk
 b

y 
re

pl
ac

in
g 

on
e 

or
 m

or
e 

of
 i

ts
 n

at
ur

al
 c

on
st

itu
en

ts
 (

fo
r 

ex
am

pl
e,

 b
ut

yr
ic

 f
at

s)
 b

y 
an

ot
he

r s
ub

st
an

ce
 (f

or
 e

xa
m

pl
e,

 o
le

ic
 fa

ts
) (

he
ad

in
g 

19
.0

1 
or

 2
1.

06
); 

or
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(d
) C

ác
 a

lb
um

in
 (k

ể 
cả

 d
ịc

h 
cô

 đ
ặc

 từ
 h

ai
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
w

he
y 

pr
ot

ei
n,

 c
ó 

hà
m

 l
ượ

ng
 w

he
y 

pr
ot

ei
n 

ch
iế

m
 t

rê
n 

80
%

 t
ín

h 
th

eo
 k

hố
i 

lư
ợn

g 
ở 

th
ể 

kh
ô)

 (
nh

óm
 3

5.
02

) 
ho
ặc

 g
lo

bu
lin

 
(n

hó
m

 3
5.

04
). 

 
(d

) A
lb

um
in

s (
in

cl
ud

in
g 

co
nc

en
tra

te
s o

f t
w

o 
or

 m
or

e 
w

he
y 

pr
ot

ei
ns

, 
co

nt
ai

ni
ng

 b
y 

w
ei

gh
t 

m
or

e 
th

an
 8

0%
 w

he
y 

pr
ot

ei
ns

, c
al

cu
la

te
d 

on
 th

e 
dr

y 
m

at
te

r)
 (

he
ad

in
g 

35
.0

2)
 o

r 
gl

ob
ul

in
s (

he
ad

in
g 

35
.0

4)
. 

6.
 T

he
o 

m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
nh

óm
 0

4.
10

, t
hu
ật

 n
gữ

 “
cô

n 
trù

ng
” 

có
 

ng
hĩ

a 
là

 c
ôn

 tr
ùn

g 
kh

ôn
g 

cò
n 

số
ng

 ă
n 
đư
ợc

, t
oà

n 
bộ

 h
oặ

c 
từ

ng
 

ph
ần

, t
ươ

i, 
ướ

p 
lạ

nh
, đ

ôn
g 

lạ
nh

, l
àm

 k
hô

, h
un

 k
hó

i, 
m

uố
i h

oặ
c 

ng
âm

 n
ướ

c 
m

uố
i, 

cũ
ng

 n
hư

 b
ột

 m
ịn

 v
à 

bộ
t t

hô
 c
ủa

 c
ôn

 tr
ùn

g,
 

th
íc

h 
hợ

p 
dù

ng
 là

m
 th
ức

 ă
n 

ch
o 

ng
ườ

i. 
Tu

y 
nh

iê
n,

 n
hó

m
 n

ày
 

kh
ôn

g 
ba

o 
gồ

m
 c

ác
 lo
ại

 c
ôn

 tr
ùn

g 
kh

ôn
g 

cò
n 

số
ng

 ă
n 
đư
ợc

, đ
ã 

ch
ế b

iế
n 

ho
ặc

 b
ảo

 q
uả

n 
bằ

ng
 cá

ch
 k

há
c (

th
ườ

ng
 th

uộ
c P

hầ
n 

IV
). 

 
6.

 F
or

 t
he

 p
ur

po
se

s 
of

 h
ea

di
ng

 0
4.

10
, t

he
 t

er
m

 “
in

se
ct

s”
 

m
ea

ns
 e

di
bl

e 
no

n-
liv

in
g 

in
se

ct
s, 

w
ho

le
 o

r 
in

 p
ar

ts
, f

re
sh

, 
ch

ill
ed

, f
ro

ze
n,

 d
rie

d,
 sm

ok
ed

, s
al

te
d 

or
 in

 b
rin

e,
 a

s w
el

l a
s 

flo
ur

s 
an

d 
m

ea
ls

 o
f 

in
se

ct
s, 

fit
 f

or
 h

um
an

 c
on

su
m

pt
io

n.
 

H
ow

ev
er

, 
it 

do
es

 n
ot

 c
ov

er
 e

di
bl

e 
no

n-
liv

in
g 

in
se

ct
s 

ot
he

rw
is

e 
pr

ep
ar

ed
 o

r p
re

se
rv

ed
 (g

en
er

al
ly

 S
ec

tio
n 

IV
). 

C
hú

 g
iả

i p
hâ

n 
nh

óm
 

 
Su

bh
ea

di
ng

 N
ot

es
 

1.
 T

he
o 

m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
ph

ân
 n

hó
m

 0
40

4.
10

, 
kh

ái
 n

iệ
m

 
"w

he
y 
đã

 đ
ượ

c 
cả

i 
bi
ến

" 
là

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 b

ao
 g
ồm

 c
ác

 
th

àn
h 

ph
ần

 w
he

y,
 n

gh
ĩa

 là
 w

he
y 
đã

 tá
ch

 to
àn

 b
ộ 

ho
ặc

 m
ột

 
ph
ần

 la
ct

oz
a,

 p
ro

te
in

 h
oặ

c 
ch
ất

 k
ho

án
g,

 w
he

y 
đã

 th
êm

 c
ác

 
th

àn
h 

ph
ầ n

 w
he

y 
tự

 n
hi

ên
, v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 th
u 
đư
ợc

 b
ằn

g 
cá

ch
 p

ha
 tr
ộn

 c
ác

 th
àn

h 
ph
ần

 w
he

y 
tự

 n
hi

ên
. 

 
1.

 F
or

 th
e 

pu
rp

os
es

 o
f s

ub
he

ad
in

g 
04

04
.1

0,
 th

e 
ex

pr
es

si
on

 
“m

od
ifi

ed
 

w
he

y”
 

m
ea

ns
 

pr
od

uc
ts

 
co

ns
is

tin
g 

of
 

w
he

y 
co

ns
tit

ue
nt

s, 
th

at
 i

s, 
w

he
y 

fr
om

 w
hi

ch
 a

ll 
or

 p
ar

t 
of

 t
he

 
la

ct
os

e,
 p

ro
te

in
s 

or
 m

in
er

al
s 

ha
ve

 b
ee

n 
re

m
ov

ed
, w

he
y 

to
 

w
hi

ch
 n

at
ur

al
 w

he
y 

co
ns

tit
ue

nt
s 

ha
ve

 b
ee

n 
ad

de
d,

 a
nd

 
pr

od
uc

ts
 o

bt
ai

ne
d 

by
 m

ix
in

g 
na

tu
ra

l w
he

y 
co

ns
tit

ue
nt

s. 
2.

 T
he

o 
m
ục

 đ
íc

h 
củ

a 
ph

ân
 n

hó
m

 0
40

5.
10

, k
há

i n
iệ

m
 "

bơ
" 

kh
ôn

g 
ba

o 
gồ

m
 b
ơ 

kh
ử 

nư
ớc

 h
oặ

c 
gh

ee
 (

ph
ân

 n
hó

m
 

04
05

.9
0)

. 

 
2.

 F
or

 t
he

 p
ur

po
se

s 
of

 s
ub

he
ad

in
g 

04
05

.1
0 

th
e 

te
rm

 
“b

ut
te

r”
 

do
es

 
no

t 
in

cl
ud

e 
de

hy
dr

at
ed

 
bu

tte
r 

or
 

gh
ee

 
(s

ub
he

ad
in

g 
04

05
.9

0)
. 

 

M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
04

.0
1 

Sữ
a 

và
 k

em
, c

hư
a 

cô
 đ
ặc

 v
à 

ch
ưa

 p
ha

 
th

êm
 đ
ườ

ng
 h

oặ
c 

ch
ất

 tạ
o 

ng
ọt

 k
há

c 
  

04
.0

1 
M

ilk
 a

nd
 c

re
am

, 
no

t 
co

nc
en

tr
at

ed
 

no
r 

co
nt

ai
ni

ng
 

ad
de

d 
su

ga
r 

or
 

ot
he

r 
sw

ee
te

ni
ng

 m
at

te
r 
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
04

01
.1

0 
- C

ó 
hà

m
 lư

ợn
g 

ch
ất

 b
éo

 k
hô

ng
 q

uá
 1

%
 

tín
h 

th
eo

 k
hố

i l
ượ

ng
: 

  
04

01
.1

0 
- 

O
f 

a 
fa

t 
co

nt
en

t, 
by

 w
ei

gh
t, 

no
t 

ex
ce

ed
in

g 
1%

: 
  

04
01

.1
0.

10
 

- -
 D
ạn

g 
lỏ

ng
 

kg
/lí

t 
04

01
.1

0.
10

 
- -

 In
 li

qu
id

 fo
rm

 
kg

/li
te

r 
04

01
.1

0.
90

 
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

 
04

01
.1

0.
90

 
- -

 O
th

er
 

kg
 

04
01

.2
0 

- C
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 tr
ên

 1
%

 n
hư

ng
 

kh
ôn

g 
qu

á 
6%

 tí
nh

 th
eo

 k
hố

i l
ượ

ng
: 

  
04

01
.2

0 
- 

O
f 

a 
fa

t 
co

nt
en

t, 
by

 
w

ei
gh

t, 
ex

ce
ed

in
g 

1%
 b

ut
 n

ot
 e

xc
ee

di
ng

 6
%

: 
  

04
01

.2
0.

10
 

- -
 D
ạn

g 
lỏ

ng
 

kg
/lí

t 
04

01
.2

0.
10

 
- -

 In
 li

qu
id

 fo
rm

 
kg

/li
te

r 
04

01
.2

0.
90

 
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

 
04

01
.2

0.
90

 
- -

 O
th

er
 

kg
 

04
01

.4
0 

- C
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 tr
ên

 6
%

 n
hư

ng
 

kh
ôn

g 
qu

á 
10

%
 tí

nh
 th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
: 

  
04

01
.4

0 
- 

O
f 

a 
fa

t 
co

nt
en

t, 
by

 
w

ei
gh

t, 
ex

ce
ed

in
g 

6%
 b

ut
 n

ot
 e

xc
ee

di
ng

 1
0%

: 
  

04
01

.4
0.

10
 

- -
 S
ữa

 d
ạn

g 
lỏ

ng
 

kg
/lí

t 
04

01
.4

0.
10

 
- -

 M
ilk

 in
 li

qu
id

 fo
rm

 
kg

/li
te

r 
04

01
.4

0.
20

 
- -

 S
ữa

 d
ạn

g 
đô

ng
 lạ

nh
 

kg
 

04
01

.4
0.

20
 

- -
 M

ilk
 in

 fr
oz

en
 fo

rm
 

kg
 

04
01

.4
0.

90
 

- -
 L

oạ
i k

há
c 

kg
 

04
01

.4
0.

90
 

- -
 O

th
er

 
kg

 
04

01
.5

0 
- 

C
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 tr
ên

 1
0%

 tí
nh

 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
: 

  
04

01
.5

0 
- 

O
f 

a 
fa

t 
co

nt
en

t, 
by

 
w

ei
gh

t, 
ex

ce
ed

in
g 

10
%

: 
  

04
01

.5
0.

10
 

- -
 D
ạn

g 
lỏ

ng
 

kg
/lí

t 
04

01
.5

0.
10

 
- -

 In
 li

qu
id

 fo
rm

 
kg

/li
te

r 
04

01
.5

0.
90

 
- -

 L
oạ

i k
há

c 
kg

 
04

01
.5

0.
90

 
- -

 O
th

er
 

kg
 

  
  

  
  

  
  

04
.0

2 
Sữ

a 
và

 k
em

, 
đã

 c
ô 
đặ

c 
ho
ặc

 đ
ã 

ph
a 

th
êm

 đ
ườ

ng
 h

oặ
c 

ch
ất

 tạ
o 

ng
ọt

 k
há

c 
  

04
.0

2 
M

ilk
 a

nd
 c

re
am

, 
co

nc
en

tr
at

ed
 o

r 
co

nt
ai

ni
ng

 
ad

de
d 

su
ga

r 
or

 
ot

he
r 

sw
ee

te
ni

ng
 m

at
te

r 

  

04
02

.1
0 

- D
ạn

g 
bộ

t, 
hạ

t h
oặ

c 
cá

c 
th
ể 

rắ
n 

kh
ác

, c
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 k
hô

ng
 q

uá
 1

,5
%

 tí
nh

 
th

eo
 k

hố
i l
ượ

ng
: 

  
04

02
.1

0 
- 

In
 p

ow
de

r, 
gr

an
ul

es
 o

r 
ot

he
r 

so
lid

 
fo

rm
s, 

of
 a

 fa
t c

on
te

nt
, b

y 
w

ei
gh

t, 
no

t 
ex

ce
ed

in
g 

1.
5%

: 
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M
ã 

hà
ng

 
M

ô 
tả

 h
àn

g 
hó

a 
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h 

C
od

e 
D

es
cr

ip
tio

n 
U

ni
t o

f 
qu

an
tit

y 
  

- 
- 

C
hư

a 
ph

a 
th

êm
 đ
ườ

ng
 h

oặ
c 

ch
ất

 tạ
o 

ng
ọt

 k
há

c:
 

  
  

- 
- 

N
ot

 c
on

ta
in

in
g 

ad
de

d 
su

ga
r 

or
 

ot
he

r s
w

ee
te

ni
ng

 m
at

te
r: 

  

04
02

.1
0.

41
 

- -
 - 
Đ

ón
g 

gó
i v
ới

 k
hố

i l
ượ

ng
 tị

nh
 từ

 2
0 

kg
 

trở
 lê

n 
kg

 
04

02
.1

0.
41

 
- 

- 
- 

In
 c

on
ta

in
er

s 
of

 a
 n

et
 w

ei
gh

t 
of

 
20

 k
g 

or
 m

or
e 

kg
 

04
02

.1
0.

42
 

- -
 - 
Đ

ón
g 

gó
i v
ới

 k
hố

i l
ượ

ng
 tị

nh
 từ

 2
 k

g 
trở

 x
uố

ng
 

kg
 

04
02

.1
0.

42
 

- -
 - 

In
 c

on
ta

in
er

s o
f a

 n
et

 w
ei

gh
t o

f 2
 k

g 
or

 le
ss

 
kg

 

04
02

.1
0.

49
 

- -
 - 

Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
04

02
.1

0.
49

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
  

- -
 L

oạ
i k

há
c:

 
  

  
- -

 O
th

er
: 

  
04

02
.1

0.
91

 
- -

 - 
Đ

ón
g 

gó
i v
ới

 k
hố

i l
ượ

ng
 tị

nh
 từ

 2
0 

kg
 

trở
 lê

n 
kg

 
04

02
.1

0.
91

 
- 

- 
- 

In
 c

on
ta

in
er

s 
of

 a
 n

et
 w

ei
gh

t 
of

 
20

 k
g 

or
 m

or
e 

kg
 

04
02

.1
0.

92
 

- -
 - 
Đ

ón
g 

gó
i v
ới

 k
hố

i l
ượ

ng
 tị

nh
 từ

 2
 k

g 
trở

 x
uố

ng
 

kg
 

04
02

.1
0.

92
 

- -
 - 

In
 c

on
ta

in
er

s o
f a

 n
et

 w
ei

gh
t o

f 2
 k

g 
or

 le
ss

 
kg

 

04
02

.1
0.

99
 

- -
 - 

Lo
ại

 k
há

c 
kg

 
04

02
.1

0.
99

 
- -

 - 
O

th
er

 
kg

 
  

- D
ạn

g 
bộ

t, 
hạ

t h
oặ

c 
cá

c 
th
ể 

rắ
n 

kh
ác

, c
ó 

hà
m

 lư
ợn

g 
ch
ất

 b
éo

 tr
ên

 1
,5

%
 tí

nh
 th

eo
 

kh
ối

 lư
ợn

g:
 

  
  

- 
In

 p
ow

de
r, 

gr
an

ul
es

 o
r 

ot
he

r 
so

lid
 

fo
rm

s, 
of

 a
 f

at
 c

on
te

nt
, 

by
 w

ei
gh

t, 
ex

ce
ed

in
g 

1.
5%

: 

  

04
02

.2
1 

- 
- 

C
hư

a 
ph

a 
th

êm
 đ
ườ

ng
 h

oặ
c 

ch
ất

 tạ
o 

ng
ọt

 k
há

c:
 

  
04

02
.2

1 
- 

- 
N

ot
 c

on
ta

in
in

g 
ad

de
d 

su
ga

r 
or

 
ot

he
r s

w
ee

te
ni

ng
 m

at
te

r: 
  

04
02

.2
1.

20
 

- -
 - 
Đ

ón
g 

gó
i v
ới

 k
hố

i l
ượ

ng
 tị

nh
 từ

 2
0 

kg
 

trở
 lê

n 
kg

 
04

02
.2

1.
20

 
- 

- 
- 

In
 c

on
ta

in
er

s 
of

 a
 n

et
 w

ei
gh

t 
of

 
20

 k
g 

or
 m

or
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